
C1 C2 C3 B1 B2 A1 A2

8/9

PTTC

 Đi trong đường 

hẹp

PTTM

 Hát “Cháu đi 

mẫu giáo”

PTNT

 Kp Lớp học của 

bé

PTTC:

 TD: Đi trên vạch 

kẻ trên sàn

PTTM:

 ÂN: Hát bài “Cô 

giáo”

PTTC

 Đi bằng mép 

ngoài bàn chân

PTNN

 Kể truyện: 

“Bạn mới”

9/9

PTNN

 Thơ “Bé đến 

lớp”

PTTC

 Đi trong đường 

hẹp

PTTM

 Hát “Cháu đi 

mẫu giáo”

PTNT

 KP: Trường mầm 

non

PTTC:

 TD: Đi trên vạch 

kẻ trên sàn

PTNT

 Số 6 (tiết 1)

PTTC

 Đi bằng mép 

ngoài bàn chân

10/9
TCKNXH

 Bạn mới lớp bé

PTNT

 Kp Lớp học của 

bé

PTTC

 Đi trong đường 

hẹp

PTTM:

 TH: Vẽ truờng 

mầm non

PTNT

 KP: Trường 

mầm non

PTNN

 Làm quen 

"o,ô,ơ”

PTTM

 Tạo hình: Vẽ 

trường mầm 

non

11/9

PTNT

 Kp Lớp học của 

bé

TCKNXH

 Bạn mới lớp bé

PTNN

 Thơ “Bé đến lớp”

PTTCKNXH: 

 Cô giáo em

PTTM:

 TH: Vẽ truờng 

mầm non

PTTM

 Vẽ “Trường 

mầm non”

PTNN

 Làm quen chữ 

cái: o,ô,ơ

12/9

PTTM

 Hát “Cháu đi 

mẫu giáo”

PTNN

 Thơ “Bé đến 

lớp”

TCKNXH

 Bạn mới lớp bé

PTTM:

 ÂN: Hát bài “Cô 

giáo”

PTTCKNXH: 

 Cô giáo em

PTNN

 Truyện “Bạn 

mới”

PTNT

 Toán số 6 (T1)

15/9

PTTM

 VĐMH “Vui 

đến trường”

PTTC

 Bò theo hướng 

thẳng

PTNT

 Nhận biết 1 và 

nhiều

PTTC:

 Chạy thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh

PTTM:

 ÂN: Vận động 

múa" Vui đến 

truờng"

PTTC

 Bò bằng bàn tay 

bàn chân 4m-5m

PTNN

 Dạy thơ: “Tình 

bạn”

16/9

PTNT

 Nhận biết 1 và 

nhiều

PTTM

 Vẽ bóng bay

PTTC

 Bò theo hướng 

thẳng

PTNT

 Toán: Số (3 tiết 1)

PTTC:

 Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu 

lệnh

PTNN:

 Thơ « Tình bạn 

»

PTTC

 Bò bằng bàn 

tay bàn chân.

TRƯỜNG MẦM NON DU LỄ
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Ngày
Khối 3T Khối 4T Khối 5T



C1 C2 C3 B1 B2 A1 A2
Ngày

Khối 3T Khối 4T Khối 5T

17/9

PTTC

 Bò theo hướng 

thẳng

PTNN

 Truyện “ Vì sao 

bé Huy nín 

khóc”

PTTM

 VĐMH “Vui đến 

trường”

PTNN:

 Dạy thơ "Nghe lời 

cô giáo”

PTTCKNXH:

 Cùng hợp tác

PTNT

 Số 6 (tiết 2)

PTTM

 Nặn búp bê

18/9
PTTM

 Vẽ bóng bay

PTTM

 VĐMH “Vui 

đến trường”

PTNN

 Truyện “ Vì sao 

bé Huy nín khóc”

PTTM:

 ÂN: Vận động 

múa" Vui đến 

truờng"

PTNT

 Toán: Số (3 tiết 

1)

TCKNXH

 Hợp tác với bạn 

bè

PTNT

 Toán số 6 ( T2)

19/9

PTNN

 Truyện “ Vì sao 

bé Huy nín 

khóc”

PTNT

 Nhận biết 1 và 

nhiều

PTTM

 Vẽ bóng bay

PTTCKNXH:

 Cùng hợp tác

PTNN:

 Dạy thơ "Nghe 

lời cô giáo”

PTTM

 Nặn búp bê

PTTCKNXH

 Hợp tác với 

bạn bè

22/9

PTTC

 Chạy thay đổi 

hiêu lệnh

 (PTC)

TCKNXH

 Bé yêu cô giáo

PTNT

 Đếm đến 2

PTTC:

 Tung bắt bóng 

với người đối diện

PTTM:

 ÂN: Dạy hát "Cô 

giáo em”

PTTC

  Chạy 18m 

trong khoảng 

10s

PTNN

 Dạy thơ: “Gà 

học chữ”

23/9
PTNN

 Thơ “ Bạn mới”

PTTC

 Chạy thay đổi 

hiêu lệnh

TCKNXH

 Bé yêu cô giáo

PTNN:

 Truyện "Nếu 

không đi học"

PTTC:

 Tung bắt bóng 

với người đối 

diện

PTTM

 Vẽ đồ chơi của 

bé

PTTC

 Chạy 18m 

trong vòng 10 

giây.

24/9
PTTM

 Nặn bánh tròn

PTNT

 Đếm đến 2

PTTC

 Chạy thay đổi 

hiêu lệnh

PTTM:

 TH: Nặn búp bê

PTNT:

 Toán: Xếp tương 

ứng 1-1

PTNN:

 Thơ « Gà học 

chữ »

PTTM

 Vẽ đồ chơi

25/9
PTNT

 Đếm đến 2

PTTM

 Nặn bánh tròn

PTNN

 Thơ “ Bạn mới”

PTNT:

 Toán: Xếp tương 

ứng 1-1

PTNN:

 Truyện "Nếu 

không đi học"

PTTM

 Dạy hát “ Ngày 

vui của bé”

PTNT

 Khám phá: “Đồ 

dùng đồ chơi”

26/9
TCKNXH

 Em yêu cô giáo

PTNN

 Thơ “ Bạn mới”

PTTM

 Nặn bánh tròn

PTTM:

 ÂN: Dạy hát "Cô 

giáo em”

PTTM:

 TH: Nặn búp bê

PTNT

 Khám phá đồ 

chơi của lớp

PTTM

 Dạy hát: “Chào 

Ngày mới”


